Họ và tên: …………………………………

      Lớp: 3….

PHIẾU LUYỆN TIẾNG VIỆT – TUẦN 5

 Bài 1: Điền vào chỗ trống l hay n

- …….ong …….anh 


- ……..ung ……..inh

- …….ung ……ấu


          - ..........ông ..........ổi

- .........ũng .......ịu



- ...........ặn ...........ội

Bài 2: Gạch chân sự vật so sánh, khoanh tròn từ so sánh

- Bình minh, mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối

- Những cánh buồm nâu trên biển hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.

- Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời như những cây nến khổng lồ.

Bài 3: Điền từ so sánh: là, tựa, như  vào .....

a. Đêm ấy, trời tối đen ............ mực.

b. Trăm cô gái đẹp ............. tiên sa.

c. Mắt của trời đêm .............. các vì sao
Bài 5: Điền tiếp từ ngữ chỉ sự vật để mỗi dòng sau thành câu văn có hình ảnh so sánh.

· Tiếng suối ngân nga như.....................................................................................

· Mặt trăng tròn vành vạnh như  ............................................................................

· Trường học là .......................................................................................................

· Mặt nước hồ trong tựa như ..................................................................................

Bài 6: Gạch dưới hình ảnh so sánh có trong đoạn thơ sau:

Đặt vó đừng sốt ruột                 Mặt trời nằm đáy vó

Chờ niềm vui sẽ về

    Như một chiếc đĩa nhôm

Tôm trong rổ tí tách                 Nhấc vó, mặt trời lọt

Đạp càng vào lá tre

    Đáy vó toàn những tôm.
                                                           Nguyễn Công Dương

